
THCS PHAN VAN TRI 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 6.1 

GVCN: Cao Viễn Kiều (Thực hiện từ ngày 18 tháng 09 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Chào cờ CNghệ - Dung GDĐP - Tuyến Toán - Cầu Tin - Luyến Toán - Cầu 

Tích hợp Địa - Hoa Tích hợp Văn - Trang V TAQT - Major 6 Văn - Trang V 

Tích hợp Anh - Hương Tích hợp KHTN - Kiều Toán - Cầu KHTN - Kiều 

Tích hợp KHTN - Kiều Tích hợp TAQT - Major 6 Tích hợp Sử - Tâm 

Tin - Luyến KHTN - Kiều Toán - Cầu KNS - GAIA Tích hợp  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TAQT - Major 6 Anh - Hương GDTC - Vũ Toán - Cầu Văn - Trang V  

MT - Đài Sử - Tâm GDTC - Vũ Toán - Cầu Nhạc - Loan N  

Văn - Trang V Văn - Trang V GDCD - Xuyến Văn - Trang V SHL  

Năng khiếu   Anh - Hương HĐTNHN  

      



THCS PHAN VAN TRI 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 6.2 

GVCN: Vũ Ngọc Lan Đài (Thực hiện từ ngày 18 tháng 09 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Chào cờ GDTC - Vũ MT - Đài Anh - Anh A Văn - Lan Toán - Nga 

Tích hợp GDTC - Vũ Toán - Nga GDCD - Xuyến Tích hợp KNS - GAIA 

Tích hợp Địa - Hoa Tích hợp TAQT - Major 6 Tích hợp KHTN - T.Yến 

Tích hợp Anh - Anh A Tích hợp Toán - Nga Nhạc - Loan N KHTN - T.Yến 

CNghệ - Dung Sử - Tâm Tích hợp Toán - Nga Tin - Luyến  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Văn - Lan Sử - Tâm Toán - Nga Tin - Luyến Văn - Lan  

KHTN - T.Yến KHTN - T.Yến TAQT - Major 6 Văn - Lan Toán - Nga  

GDĐP - Tuyến Văn - Lan Văn - Lan Anh - Anh A SHL  

Năng khiếu   TAQT - Major 6 HĐTNHN  

      



THCS PHAN VAN TRI 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 6.3 

GVCN: Đoàn Thị Thanh Yến (Thực hiện từ ngày 18 tháng 09 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Chào cờ TAQT - Major 6 Toán - Cầu Văn - Hiền TAQT - Major 6 Sử - Tâm 

Tích hợp Văn - Hiền Tích hợp Văn - Hiền CNghệ - Dung KHTN - T.Yến 

Tích hợp Anh - Anh A Tích hợp Toán - Cầu Văn - Hiền Toán - Cầu 

Tích hợp Địa - Hoa Tích hợp GDĐP - PHT Tích hợp Toán - Cầu 

Toán - Cầu Nhạc - Loan N Tin - Luyến Anh - Anh A Tích hợp  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

GDTC - Vũ Văn - Hiền Anh - Anh A TAQT - Major 6 KHTN - T.Yến  

GDTC - Vũ MT - Đài GDCD - Xuyến Văn - Hiền Toán - Cầu  

KHTN - T.Yến Sử - Tâm Tin - Luyến KHTN - T.Yến SHL  

Năng khiếu   KNS - GAIA HĐTNHN  

      



THCS PHAN VAN TRI 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 6.4 

GVCN: Lê Thị Luyến (Thực hiện từ ngày 18 tháng 09 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Chào cờ Anh - Anh A CNghệ - Dung TAQT - Major 6 KHTN - P.Anh Văn - Hiền 

Tích hợp Anh - Anh A MT - Đài Anh - Anh A Tích hợp Toán - Nga 

Tích hợp KNS - GAIA Tích hợp GDTC - Vũ Tích hợp KHTN - P.Anh 

Tích hợp Văn - Hiền Tích hợp GDTC - Vũ GDĐP - PHT KHTN - P.Anh 

Toán - Nga KHTN - P.Anh Tích hợp GDCD - Xuyến Toán - Nga  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Toán - Nga Toán - Nga Sử - Liên Văn - Hiền Văn - Hiền  

Toán - Nga Nhạc - Loan N Tin - Luyến TAQT - Major 6 Văn - Hiền  

TAQT - Major 6 Sử - Liên Văn - Hiền Địa - Tuyến SHL  

Năng khiếu   Tin - Luyến HĐTNHN  

      



THCS PHAN VAN TRI 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 6.5 

GVCN: Bồ Thị Huyền Trang (Thực hiện từ ngày 18 tháng 09 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Chào cờ KHTN - Kiều KNS - GAIA GDTC - Vũ Toán - Cầu  

Văn - Trang V Nhạc - Loan N Toán - Cầu GDTC - Vũ Tin - Luyến  

KHTN - Kiều Văn - Trang V MT - Đài Văn - Trang V Văn - Trang V  

KHTN - Kiều TAQT - Major 6 GDCD - Xuyến Anh - Anh A Văn - Trang V  

Địa - Tuyến Anh - Anh A Sử - Liên Toán - Cầu GDĐP - PHT  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Tin - Luyến Toán - Cầu TAQT - Major 6 Anh - Anh A KHTN - Kiều  

Văn - Trang V Toán - Cầu Anh - Anh A Anh - Anh A CNghệ - Dung  

Sử - Liên TAQT - Major 6 Năng khiếu Toán - Cầu SHL  

    HĐTNHN  

      



THCS PHAN VAN TRI 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 6.6 

GVCN: Trần Thị Liên (Thực hiện từ ngày 18 tháng 09 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Chào cờ Nhạc - Loan N Văn - T.Anh KNS - GAIA KHTN - T.Yến  

Văn - T.Anh Toán - Linh T Anh - Hương Anh - Hương Toán - Linh T  

Sử - Liên GDTC - Vũ Toán - Linh T Sử - Liên CNghệ - Dung  

KHTN - T.Yến GDTC - Vũ Toán - Linh T Toán - Linh T TAQT - Major 6  

KHTN - T.Yến TAQT - Major 6 GDCD - Xuyến GDĐP - PHT Địa - Tuyến  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

MT - Đài Toán - Linh T Anh - Hương Văn - T.Anh Anh - Hương  

Văn - T.Anh TAQT - Major 6 Anh - Hương Văn - T.Anh Tin - Luyến  

Năng khiếu KHTN - T.Yến Văn - T.Anh Tin - Luyến SHL  

    HĐTNHN  

      



THCS PHAN VAN TRI 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 6.7 

GVCN: Trần Thị Lan (Thực hiện từ ngày 18 tháng 09 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Chào cờ Anh - Hương Tin - Luyến Văn - Lan Sử - Liên  

Toán - Cầu KHTN - T.Yến GDĐP - Tuyến Địa - Tuyến Toán - Cầu  

GDTC - Vũ GDCD - Xuyến Toán - Cầu KHTN - T.Yến Văn - Lan  

GDTC - Vũ Văn - Lan Toán - Cầu Toán - Cầu Văn - Lan  

MT - Đài CNghệ - Dung KNS - GAIA Nhạc - Loan N TAQT - Major 6  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Anh - Hương Sử - Liên Văn - Lan KHTN - T.Yến Toán - Cầu  

Anh - Hương Văn - Lan KHTN - T.Yến Tin - Luyến Anh - Hương  

Năng khiếu Anh - Hương TAQT - Major 6 TAQT - Major 6 SHL  

    HĐTNHN  

      



THCS PHAN VAN TRI 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 6.8 

GVCN: Trần Thế Nga (Thực hiện từ ngày 18 tháng 09 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Chào cờ KHTN - P.Anh Toán - Nga Sử - Liên Toán - Nga  

Toán - Nga KHTN - P.Anh GDCD - Xuyến TAQT - Major 6 Toán - Nga  

Anh - Hương TAQT - Major 6 Anh - Hương KHTN - P.Anh KHTN - P.Anh  

Tin - Luyến Anh - Hương Văn - T.Anh Địa - Tuyến Tin - Luyến  

Văn - T.Anh Anh - Hương Văn - T.Anh Anh - Hương Sử - Liên  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Văn - T.Anh TAQT - Major 6 Văn - T.Anh GDTC - Vũ Nhạc - Loan N  

CNghệ - Dung Toán - Nga Toán - Nga GDTC - Vũ MT - Đài  

Năng khiếu GDĐP - Tuyến KNS - GAIA Văn - T.Anh SHL  

    HĐTNHN  

      



THCS PHAN VAN TRI 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 6.9 

GVCN: Nguyễn Thị Thanh Tú (Thực hiện từ ngày 18 tháng 09 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Chào cờ KNS - GAIA Toán - Linh T Anh - Hương Toán - Linh T  

KHTN - Kiều TAQT - Major 6 Toán - Linh T KHTN - Kiều Văn - Trang V  

GDĐP - Tuyến Toán - Linh T Tin - Luyến Toán - Linh T TAQT - Major 6  

Anh - Hương Văn - Trang V Anh - Hương Văn - Trang V Địa - Tuyến  

Văn - Trang V MT - Đài Anh - Hương Văn - Trang V GDCD - Tú  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

KHTN - Kiều GDTC - Vũ Tin - Luyến Văn - Trang V Sử - Liên  

TAQT - Major 6 GDTC - Vũ Nhạc - Loan N Anh - Hương KHTN - Kiều  

Năng khiếu CNghệ - Dung Sử - Liên Toán - Linh T SHL  

    HĐTNHN  

      



THCS PHAN VAN TRI 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 7.1 

GVCN: Trần Thị Minh Lý (Thực hiện từ ngày 18 tháng 09 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Chào cờ Địa - Hoa Toán - Quang Tin - H.Anh Tin - H.Anh GDĐP - Khuyên 

Toán - Quang Anh - Tuyết Toán - Quang Nhạc - Tâm N Toán - Quang KHTN - Thanh L 

Văn - Trang V KHTN - Thanh L GDCD - Tú KNS - GAIA GDTC - Thống Văn - Trang V 

TAQT - ILA7 KHTN - Thanh L CNghệ - Dung Sử - Liên GDTC - Thống Văn - Trang V 

Anh - Tuyết Văn - Trang V Anh - Tuyết MT - Lý Văn - Trang V  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

KHTN - Thanh L Văn - Trang V Tích hợp Tích hợp TAQT - ILA7  

Toán - Quang TAQT - ILA7 Tích hợp Tích hợp Sử - Liên  

Tích hợp Toán - Quang Tích hợp Tích hợp SHL  

Tích hợp Năng khiếu   HĐTNHN  

      



THCS PHAN VAN TRI 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 7.2 

GVCN: Đỗ Thị Minh Dung (Thực hiện từ ngày 18 tháng 09 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Chào cờ KHTN - Nhì Địa - Hoa Toán - Thùy KHTN - Nhì KHTN - Nhì 

Toán - Thùy CNghệ - Dung MT - Lý Anh - Trang A Tin - H.Anh KHTN - Nhì 

Văn - Đẹp TAQT - ILA7 Toán - Thùy Nhạc - Tâm N TAQT - ILA7 KNS - GAIA 

Anh - Trang A TAQT - ILA7 Sử - Liên Văn - Đẹp Toán - Thùy  

GDĐP - Lý Anh - Trang A GDCD - Tú Văn - Đẹp Toán - Thùy  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Tích hợp GDTC - Thống Tích hợp Sử - Liên Văn - Đẹp  

Tích hợp GDTC - Thống Tích hợp Tích hợp Toán - Thùy  

Văn - Đẹp Văn - Đẹp Tích hợp Tích hợp SHL  

 Năng khiếu Tin - H.Anh Tích hợp HĐTNHN  

      



THCS PHAN VAN TRI 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 7.3 

GVCN: Hoàng Minh Túyết (Thực hiện từ ngày 18 tháng 09 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Chào cờ TAQT - ILA7 Anh - Tuyết Văn - Mơ Nhạc - Tâm N Văn - Mơ 

Sử - Liên TAQT - ILA7 CNghệ - Dung Sử - Liên TAQT - ILA7 Văn - Mơ 

KHTN - B.Yến Văn - Mơ GDCD - Xuyến MT - Lý Toán - Linh T Tin - H.Anh 

KHTN - B.Yến Toán - Linh T Tin - H.Anh GDĐP - Lý KHTN - B.Yến KNS - GAIA 

Toán - Linh T Toán - Linh T Địa - Hoa Toán - Linh T Văn - Mơ  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Anh - Tuyết Văn - Mơ Tích hợp Tích hợp GDTC - Thống  

Anh - Tuyết KHTN - B.Yến Tích hợp Tích hợp GDTC - Thống  

Tích hợp Toán - Linh T Tích hợp Tích hợp SHL  

Tích hợp Năng khiếu   HĐTNHN  

      



THCS PHAN VAN TRI 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 7.4 

GVCN: Mai Huỳnh Anh (Thực hiện từ ngày 18 tháng 09 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Chào cờ Anh - Trang A TAQT - ILA7 GDTC - Thống TAQT - ILA7 KNS - GAIA 

Tin - H.Anh KHTN - Tân Sử - Liên GDTC - Thống Toán - Thùy Văn - Hiền 

Tin - H.Anh CNghệ - Dung Anh - Trang A KHTN - Tân Nhạc - Tâm N KHTN - Tân 

Toán - Thùy GDCD - Xuyến Toán - Thùy Văn - Hiền Sử - Liên KHTN - Tân 

Toán - Thùy Văn - Hiền Địa - Tuyến Văn - Hiền Văn - Hiền  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Tích hợp MT - Lý Tích hợp GDĐP - Lý Anh - Trang A  

Tích hợp Toán - Thùy Tích hợp Tích hợp TAQT - ILA7  

Toán - Thùy Văn - Hiền Tích hợp Tích hợp SHL  

 Năng khiếu  Tích hợp HĐTNHN  

      



THCS PHAN VAN TRI 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 7.5 

GVCN: Đoàn Thị Hiền (Thực hiện từ ngày 18 tháng 09 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Chào cờ Văn - Hiền Tin - H.Anh KHTN - Nhì Văn - Hiền  

TAQT - ILA7 GDCD - Xuyến Tin - H.Anh KHTN - Nhì Sử - Liên  

Anh - Trang A KHTN - Nhì GDTC - Thống TAQT - ILA7 GDĐP - Lý  

Văn - Hiền Anh - Trang A GDTC - Thống Toán - Quang MT - Lý  

Toán - Quang Địa - Hoa CNghệ - Dung Toán - Quang TAQT - ILA7  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Văn - Hiền Toán - Quang Văn - Hiền Anh - Trang A Toán - Quang  

Nhạc - Tâm N KHTN - Nhì Văn - Hiền Sử - Liên Anh - Trang A  

Toán - Quang Năng khiếu Anh - Trang A KNS - GAIA SHL  

    HĐTNHN  

      



THCS PHAN VAN TRI 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 7.6 

GVCN: Nguyễn Thị Mơ (Thực hiện từ ngày 18 tháng 09 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Chào cờ KHTN - Thanh L Anh - Trang A Toán - Linh T KHTN - Thanh L  

Toán - Linh T Anh - Trang A TAQT - ILA7 TAQT - ILA7 Nhạc - Tâm N  

KNS - GAIA GDTC - Thống CNghệ - Dung GDCD - Xuyến Tin - H.Anh  

Văn - Mơ GDTC - Thống Địa - Hoa Văn - Mơ Tin - H.Anh  

Văn - Mơ Văn - Mơ Toán - Linh T Anh - Trang A Toán - Linh T  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Anh - Trang A TAQT - ILA7 KHTN - Thanh L Văn - Mơ MT - Lý  

Văn - Mơ Sử - Liên KHTN - Thanh L Anh - Trang A GDĐP - Lý  

Toán - Linh T Năng khiếu Toán - Linh T Sử - Liên SHL  

    HĐTNHN  

      



THCS PHAN VAN TRI 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 7.7 

GVCN: Lâm Thị Mộng Trang (Thực hiện từ ngày 18 tháng 09 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Chào cờ Toán - Linh T Sử - Liên KHTN - Tân GDTC - Thống  

Văn - Đẹp Văn - Đẹp Địa - Hoa Toán - Linh T GDTC - Thống  

Toán - Linh T Anh - Trang A Tin - H.Anh Anh - Trang A KHTN - Tân  

KHTN - Tân MT - Lý TAQT - ILA7 Anh - Trang A Văn - Đẹp  

KNS - GAIA TAQT - ILA7 TAQT - ILA7 Tin - H.Anh Văn - Đẹp  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Nhạc - Tâm N Anh - Trang A GDCD - Xuyến Toán - Linh T GDĐP - Khuyên  

Sử - Liên Văn - Đẹp Toán - Linh T Toán - Linh T Văn - Đẹp  

CNghệ - Dung Năng khiếu KHTN - Tân Anh - Trang A SHL  

    HĐTNHN  

      



THCS PHAN VAN TRI 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 7.8 GVCN: Nguyễn Thị Kim  

Tuyến (Thực hiện từ ngày 18 tháng 09 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Chào cờ GDTC - Thống Tự học Nhạc - Tâm N CNghệ - Dung  

Anh - Tuyết GDTC - Thống GDĐP - Khuyên Toán - Thùy Văn - Mơ  

TAQT - ILA7 KHTN - B.Yến TAQT - ILA7 Văn - Mơ Toán - Thùy  

KNS - GAIA KHTN - B.Yến Anh - Tuyết KHTN - B.Yến TAQT - ILA7  

Sử - Liên GDCD - Xuyến MT - Lý Sử - Liên Tin - H.Anh  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Toán - Thùy Anh - Tuyết KHTN - B.Yến Địa - Tuyến Văn - Mơ  

Toán - Thùy Anh - Tuyết Toán - Thùy Toán - Thùy Văn - Mơ  

Anh - Tuyết Năng khiếu Tin - H.Anh Văn - Mơ SHL  

   Văn - Mơ HĐTNHN  

      



THCS PHAN VAN TRI 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 8.1 GVCN: Hoàng Thị Ngọc  

Khuyên (Thực hiện từ ngày 18 tháng 09 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Chào cờ Anh - Tuyết Sử - Khuyên Địa - Vy TAQT - Major 8 KHTN - Thanh L 

Toán - Loan T MT - Lý Văn - T.Anh Tin - Ngọc TAQT - Major 8 Toán - Loan T 

Văn - T.Anh TAQT - Major 8 Văn - T.Anh KHTN - Thanh L CNghệ - Trang CN KNS - YTV 

Văn - T.Anh Nhạc - Loan N Toán - Loan T Toán - Loan T KHTN - Thanh L  

Tin - Ngọc CNghệ - Trang CN Toán - Loan T GDCD - Tú KHTN - Thanh L  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Tích hợp GDTC - Phong Sử - Khuyên Tích hợp Anh - Tuyết  

Tích hợp GDTC - Phong Văn - T.Anh Tích hợp Anh - Tuyết  

Tích hợp Tích hợp Toán - Loan T Tích hợp SHL  

 Tích hợp Năng khiếu Văn - T.Anh HĐTNHN  

      



THCS PHAN VAN TRI 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 8.2 GVCN: Nguyễn Thanh Ngọc 

Vy (Thực hiện từ ngày 18 tháng 09 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Chào cờ Sử - Tâm Toán - Thùy Anh - Tuyết Toán - Thùy KNS - YTV 

CNghệ - Trang CN Văn - Lan Toán - Thùy Văn - Lan KHTN - Thanh L Sử - Tâm 

Toán - Thùy CNghệ - Trang CN TAQT - Major 8 Tin - Ngọc GDTC - Phong KHTN - Thanh L 

Văn - Lan Anh - Tuyết GDCD - Tú Tin - Ngọc GDTC - Phong KHTN - Thanh L 

Văn - Lan MT - Lý Địa - Vy Toán - Thùy Văn - Lan  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Tích hợp Tích hợp TAQT - Major 8 Nhạc - Loan N Toán - Thùy  

Tích hợp Tích hợp TAQT - Major 8 Tích hợp Văn - Lan  

Tích hợp Anh - Tuyết KHTN - Thanh L Tích hợp SHL  

  Năng khiếu Tích hợp HĐTNHN  

      



THCS PHAN VAN TRI 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 8.3 

GVCN: Trần Thị Loan Phương (Thực hiện từ ngày 18 tháng 09 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Chào cờ Anh - Phương A Toán - Loan T Văn - Phương V Văn - Phương V Toán - Loan T 

Nhạc - Loan N Sử - Tâm Toán - Loan T Văn - Phương V CNghệ - Trang CN KHTN - Ly 

KHTN - Ly GDCD - Tú MT - Lý Toán - Loan T Toán - Loan T Sử - Tâm 

TAQT - Major 8 Văn - Phương V Địa - Vy Anh - Phương A KNS - YTV  

TAQT - Major 8 KHTN - Ly TAQT - Major 8 Anh - Phương A KHTN - Ly  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Tích hợp Tin - Ngọc GDTC - Minh Tin - Ngọc CNghệ - Trang CN  

Tích hợp Văn - Phương V GDTC - Minh Tích hợp Toán - Loan T  

Tích hợp Tích hợp Văn - Phương V Tích hợp SHL  

 Tích hợp Năng khiếu Tích hợp HĐTNHN  

      



THCS PHAN VAN TRI 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 8.4 

GVCN: Võ Thị Thùy (Thực hiện từ ngày 18 tháng 09 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Chào cờ CNghệ - Trang CN TAQT - Major 8 Tin - Ngọc KNS - YTV  

Địa - Vy Anh -Phương A TAQT - Major 8 Anh -Phương A MT - Lý  

TAQT - Major 8 KHTN - Ly Sử - Khuyên Toán - Thùy GDTC - Minh  

Anh -Phương A KHTN - Ly CNghệ - Trang CN Toán - Thùy GDTC - Minh  

Anh -Phương A Văn - Phương V Toán - Thùy KHTN - Ly Văn - Phương V  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Sử - Khuyên Toán - Thùy Toán - Thùy Toán - Thùy Tin - Ngọc  

KHTN - Ly Anh - Phương A Văn - Phương V Nhạc - Loan N Văn - Phương V  

Văn - Phương V GDCD - Tú Năng khiếu Văn - Phương V SHL  

    HĐTNHN  

      



THCS PHAN VAN TRI 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 8.5 

GVCN: Huỳnh Túấn Thanh (Thực hiện từ ngày 18 tháng 09 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Chào cờ Văn - Lan MT - Lý KHTN - Thanh L Địa - Vy  

Văn - Lan TAQT - Major 8 Anh - Phương A Toán - Loan T Văn - Lan  

GDTC - Phong Sử - Tâm Anh - Phương A Anh - Phương A KNS - YTV  

GDTC - Phong Sử - Tâm TAQT - Major 8 Văn - Lan Toán - Loan T  

Toán - Loan T KHTN - Thanh L CNghệ - Trang CN Văn - Lan Toán - Loan T  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CNghệ - Trang CN Anh - Phương A Nhạc - Loan N Văn - Lan KHTN - Thanh L  

Tin - Ngọc Tin - Ngọc Toán - Loan T GDCD - Tú KHTN - Thanh L  

Anh - Phương A TAQT - Major 8 Năng khiếu Toán - Loan T SHL  

    HĐTNHN  

      



THCS PHAN VAN TRI 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 8.6 

GVCN: Nguyễn Ánh Ngọc (Thực hiện từ ngày 18 tháng 09 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Chào cờ Văn - Linh V GDTC - Thống KHTN - Kiều Văn - Linh V  

Tin - Ngọc Văn - Linh V GDTC - Thống Toán - Cầu KNS - YTV  

Địa - Vy KHTN - Kiều Anh - Tuyết Văn - Linh V Sử - Khuyên  

Văn - Linh V TAQT - Major 8 MT - Lý Anh - Tuyết Toán - Cầu  

CNghệ - Trang CN Anh - Tuyết Nhạc - Loan N Anh - Tuyết Toán - Cầu  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Tin - Ngọc TAQT - Major 8 Anh - Tuyết KHTN - Kiều GDCD - Tú  

CNghệ - Trang CN TAQT - Major 8 Toán - Cầu KHTN - Kiều Sử - Khuyên  

Toán - Cầu Toán - Cầu Năng khiếu Văn - Linh V SHL  

    HĐTNHN  

      



THCS PHAN VAN TRI 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 9.1 

GVCN: Nguyễn Minh Nhì (Thực hiện từ ngày 18 tháng 09 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Chào cờ Sinh - B.Yến GDCD - Tú Văn - Linh V Toán - Loan T Lí - Tân 

Văn - Linh V CNghệ - Trang CN Tích hợp Tích hợp Văn - Linh V Sử - Khuyên 

Toán - Loan T Nhạc - Loan N Tích hợp Tích hợp TAQT - ILA9 Toán - Loan T 

Tích hợp Văn - Linh V Tích hợp Tích hợp Hóa - Nhì Toán - Loan T 

Tích hợp Văn - Linh V Lí - Tân Toán - Loan T Sinh - B.Yến KNS - YTV 

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Hóa - Nhì MT - Đài Địa - Vy Văn - Linh V GDTC - Minh  

Toán - Loan T Anh - Hương TAQT - ILA9 Văn - Linh V GDTC - Minh  

Tin - Luyến Địa - Vy Anh - Hương Anh - Hương SHL  

Tin - Luyến TAQT - ILA9 Anh - Hương Năng khiếu HĐNGLL  

      



THCS PHAN VAN TRI 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 9.2 

GVCN: Nguyễn Lê Bảo Yến (Thực hiện từ ngày 18 tháng 09 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Chào cờ Văn - Phương V TAQT - ILA9 Toán - Quang GDTC - Minh Lí - P.Anh 

Tích hợp Văn - Phương V Tích hợp Toán - Quang GDTC - Minh KNS - YTV 

Tích hợp Anh - Phương A Tích hợp Tích hợp Văn - Phương V Hóa - Nhì 

Văn - Phương V TAQT - ILA9 Tích hợp Tích hợp Toán - Quang Tin - H.Anh 

Sinh - B.Yến Hóa - Nhì MT - Đài Tích hợp Toán - Quang Sử - Khuyên 

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TAQT - ILA9 Nhạc - Loan N Tin - H.Anh Sinh - B.Yến Địa - Vy  

Anh -Phương A Toán - Quang Địa - Vy Văn - Phương V GDCD - Tú  

CNghệ - Trang CN Lí - P.Anh Anh - Phương A Toán - Quang SHL  

Văn - Phương V Văn - Phương V Anh - Phương A Năng khiếu HĐNGLL  

      



THCS PHAN VAN TRI 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 9.3 

GVCN: Hồ Thị Mộng Đẹp (Thực hiện từ ngày 18 tháng 09 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Chào cờ Văn - Đẹp Nhạc - Loan N Toán - Nga CNghệ - Trang CN Hóa - Ly 

Tích hợp TAQT - ILA9 Tích hợp Toán - Nga TAQT - ILA9 Lí - P.Anh 

Tích hợp GDTC - Minh Tích hợp Tích hợp Văn - Đẹp Toán - Nga 

Toán - Nga GDTC - Minh Tích hợp Tích hợp Toán - Nga KNS - YTV 

Anh - Trang A Sinh - T.Yến Anh - Trang A Tích hợp Sử - Khuyên Sinh - T.Yến 

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Văn - Đẹp Địa - Vy GDCD - Tú Văn - Đẹp MT - Đài  

Văn - Đẹp Lí - P.Anh Anh - Trang A Toán - Nga Tin - Ngọc  

TAQT - ILA9 Anh - Trang A Văn - Đẹp Tin - Ngọc SHL  

Địa - Vy Văn - Đẹp Hóa - Ly Năng khiếu HĐNGLL  

      



THCS PHAN VAN TRI 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 9.4 

GVCN: Lê Thị Thùy Trang (Thực hiện từ ngày 18 tháng 09 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Chào cờ MT - Đài CNghệ - Trang CN Anh - Trang A Văn - Đẹp  

Lí - P.Anh Hóa - Nhì Anh - Trang A Văn - Đẹp Sử - Khuyên  

GDTC - Minh Lí - P.Anh Nhạc - Loan N Toán - Nga Toán - Nga  

GDTC - Minh Văn - Đẹp Toán - Nga Hóa - Nhì Lí - P.Anh  

Hóa - Nhì Văn - Đẹp Toán - Nga Tin - Ngọc KNS - YTV  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Sinh - B.Yến Văn - Đẹp Anh - Trang A Toán - Nga Toán - Nga  

TAQT - ILA9 GDCD - Tú Văn - Đẹp Sinh - B.Yến Địa - Vy  

Anh - Trang A TAQT - ILA9 TAQT - ILA9 Văn - Đẹp SHL  

Tin - Ngọc Địa - Vy  Năng khiếu HĐNGLL  

      



THCS PHAN VAN TRI 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 9.5 

GVCN: Trịnh Kim Tân (Thực hiện từ ngày 18 tháng 09 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Chào cờ Lí - Tân Địa - Vy Anh - Phương A Toán - Quang  

Hóa - Ly MT - Đài TAQT - ILA9 Sinh - T.Yến Văn - Phương V  

Văn - Phương V Văn - Phương V Toán - Quang Hóa - Ly Địa - Vy  

Toán - Quang Sinh - T.Yến Toán - Quang Văn - Phương V TAQT - ILA9  

Nhạc - Loan N TAQT - ILA9 Sử - Khuyên Văn - Phương V Lí - Tân  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

GDTC - Minh CNghệ - Trang CN Anh - Phương A Lí - Tân Văn - Phương V  

GDTC - Minh KNS - YTV Anh - Phương A Tin - Ngọc Toán - Quang  

Tin - Ngọc Văn - Phương V GDCD - Tú Năng khiếu SHL  

Hóa - Ly Anh -Phương A Toán - Quang  HĐNGLL  

      



THCS PHAN VAN TRI 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 9.6 

GVCN: Trần Thị Kim Loan (Thực hiện từ ngày 18 tháng 09 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Chào cờ GDTC - Minh Anh - Phương A Toán - Loan T Lí - Tân  

Sinh - B.Yến GDTC - Minh Nhạc - Loan N Địa - Vy GDCD - Tú  

Văn - Linh V Văn - Linh V Toán - Loan T Tin - H.Anh Văn - Linh V  

Toán - Loan T Anh - Phương A Sử - Khuyên Văn - Linh V Hóa - Ly  

Lí - Tân Anh - Phương A Tin - H.Anh Văn - Linh V Địa - Vy  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Văn - Linh V TAQT - ILA9 Lí - Tân CNghệ - Trang CN Sinh - B.Yến  

Văn - Linh V TAQT - ILA9 MT - Đài Toán - Loan T Hóa - Ly  

Toán - Loan T Anh - Phương A Hóa - Ly Năng khiếu SHL  

Toán - Loan T KNS - YTV TAQT - ILA9  HĐNGLL  

      



THCS PHAN VAN TRI 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 9.7 GVCN: Phạm Thị Thanh  

Hương (Thực hiện từ ngày 18 tháng 09 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Chào cờ Văn - Mơ Anh - Hương Lí - P.Anh Văn - Mơ  

Văn - Mơ Anh - Hương GDCD - Tú Văn - Mơ Lí - P.Anh  

MT - Đài TAQT - ILA9 CNghệ - Trang CN Anh - Hương Tin - Luyến  

Địa - Vy Hóa - Nhì Nhạc - Loan N Anh - Hương Sử - Khuyên  

Lí - P.Anh Sinh - B.Yến Toán - Quang Sinh - B.Yến TAQT - ILA9  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Toán - Quang GDTC - Minh Văn - Mơ Toán - Quang Tin - Luyến  

Hóa - Nhì GDTC - Minh Văn - Mơ Toán - Quang Hóa - Nhì  

Văn - Mơ KNS - YTV Toán - Quang Năng khiếu SHL  

TAQT - ILA9 Toán - Quang Địa - Vy  HĐNGLL  

      


